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S  GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỞ Ụ Ạ KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPT Ể Ớ
TP.HCM Năm hoc: 2011 – 2012̣

Đ  CHÍNH TH CỀ Ứ MÔN: TOÁN
Th i gian làm bài: 120 phút ờ

Bai 1: (2 đi m)̀ ể
Gi i các ph ng trình và h  ph ng trình sau:ả ươ ệ ươ

a)  23 2 1 0x x− − =

b) 
5 7 3

5 4 8

x y

x y

+ =
 − = −

c) 4 25 36 0x x+ − =
d) 23 5 3 3 0x x+ + − =

Bai 2: (1,5 đi m)̀ ể
a) V  đ  th  (P) c a hàm s  ẽ ồ ị ủ ố 2y x= −  và đ ng th ng (D):ườ ẳ  2 3y x= − −  trên cùng 
m t h  tr c to  đ .ộ ệ ụ ạ ộ
b) Tìm to  đ  các giao đi m c a (P) và (D)  câu trên b ng phép tính.ạ ộ ể ủ ở ằ

Bai 3: (1,5 đi m)̀ ể
Thu g n các bi u th c sau:ọ ể ứ

3 3 4 3 4

2 3 1 5 2 3
A

− += +
+ −
2 28 4 8

3 4 1 4

x x x x x
B

x x x x

− + − += − +
− − + −

( 0, 16)x x≥ ≠

Bai 4: (1,5 đi m)̀ ể
Cho ph ng trình ươ 2 22 4 5 0x mx m− − − =  (x là n sẩ ố)
a) Ch ng minh r ng ph ng trình luôn luôn có nghi m v i m i m.ứ ằ ươ ệ ớ ọ
b) G i xọ 1, x2 là các nghi m c a ph ng trình. ệ ủ ươ

Tìm m đ  bi u th c A = ể ể ứ 2 2
1 2 1 2x x x x+ − . đ t giá tr  nh  nh tạ ị ỏ ấ

Bai 5: (3,5 đi m)̀ ể
Cho đ ng tròn (O) có tâm O, đ ng kính BC. L y m t đi m A trên đ ngườ ườ ấ ộ ể ườ  

tròn (O) sao cho AB > AC. T  A, v  AH vuông góc v i BC (H thu c BC). T  H, vừ ẽ ớ ộ ừ ẽ 
HE vuông góc v i AB và HF vuông góc v i AC (E thu c AB, F thu c AC). ớ ớ ộ ộ

a) Ch ng minh r ng AEHF là hình ch  nh t và OA vuông góc v i EF.ứ ằ ữ ậ ớ
b) Đ ng th ng EF c t đ ng tròn (O) t i P và Q (E n m gi a P và F).ườ ẳ ắ ườ ạ ằ ữ

Ch ng minh APứ 2 = AE.AB. Suy ra APH là tam giác cân
c) G i D là giao đi m c a PQ và BC; K là giao đi m cùa AD và đ ng trònọ ể ủ ể ườ  

(O) (K khác A). Ch ng minh AEFK là m t t  giác n i ti p.ứ ộ ứ ộ ế
d) G i I là giao đi m c a KF và BC. Ch ng minh IHọ ể ủ ứ 2 = IC.ID

BÀI GI IẢ
Bai 1: (2 đi m)̀ ể

Gi i các ph ng trình và h  ph ng trình sau:ả ươ ệ ươ
a)   23 2 1 0x x− − =  (a)

 Vì ph ngươ  trình (a) có a + b + c = 0 nên 
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(a) 
1

1
3

x hay x
−⇔ = =

b) 
5 7 3 (1)

5 4 8 (2)

x y

x y

+ =
 − = −

   ⇔
11 11 ((1) (2))

5 4 8

y

x y

= −
 − = −

⇔ 
1

5 4

y

x

=
 = −

 ⇔ 

4

5
1

x

y

 = −

 =

c) x4 + 5x2 – 36 = 0   (C)
Đ t u = xặ 2 ≥  0, ph ng trình thành : uươ 2 + 5u – 36 = 0   (*)

(*) có ∆  = 169, nên (*) ⇔ 
5 13

4
2

u
− += =  hay 

5 13
9

2
u

− −= = −  (lo i)ạ

Do đó, (C) ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ± 2
Cách khác : (C) ⇔ (x2 – 4)(x2 + 9) = 0 ⇔  x2 = 4 ⇔ x = ± 2

d) 23 3 3 3 0x x− + − =   (d)

(d) có : a + b + c = 0 nên (d) ⇔ x = 1 hay 
3 3

3
x

−=

Bai ̀ 2: 
a) Đ  th : ồ ị

L u ý:  (P) đi qua O(0;0), ư ( ) ( )1; 1 , 2; 4± − ± −  

(D) đi qua ( ) ( )1; 1 , 0; 3− − −
b) PT hoành đ  giao đi m c a (P) và (D) làộ ể ủ

2 2 3x x− = − − ⇔ x2 – 2x – 3 = 0 1 3x hay x⇔ = − =  (Vì a – b + c = 0)
y(-1) = -1, y(3) = -9

V y to  đ  giao đi m c a (P) và (D) là ậ ạ ộ ể ủ ( ) ( )1; 1 , 3; 9− − − .

Bai 3: ̀
Thu g n các bi u th c sau:ọ ể ứ

3 3 4 3 4

2 3 1 5 2 3
A

− += +
+ −

= (3 3 4)(2 3 1) ( 3 4)(5 2 3)

11 13

− − + +−  
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= 22 11 3 26 13 3

11 13

− +−  = 2 3 2 3− − +

=
1

( 4 2 3 4 2 3)
2

− − +  = 
2 21

( ( 3 1) ( 3 1) )
2

− − +

= 
1

[ 3 1 ( 3 1)]
2

− − +  = 2−

2 28 4 8

3 4 1 4

x x x x x
B

x x x x

− + − += − +
− − + −

( 0, 16)x x≥ ≠

= 
2 28 4 8

( 1)( 4) 1 4

x x x x x

x x x x

− + − +− +
+ − + −

 

= 
22 28 ( 4) ( 8)( 1)

( 1)( 4)

x x x x x x

x x

− + − − − + +
+ −

= 
2 28 8 16 9 8

( 1)( 4)

x x x x x x x

x x

− + − + − − − −
+ −

 = 
4 4

( 1)( 4)

x x x x

x x

− − +
+ −

= 
( 1)( 1)( 4)

( 1)( 4)

x x x

x x

+ − −
+ −

 = 1x −

Câu 4:
a/ Ph ng trình (1) có ươ ∆’ = m2 + 4m +5 = (m+2)2 +1 > 0 v i m i m nên ph ng trình (1) có 2ớ ọ ươ  
nghi m phân bi t v i m i m.ệ ệ ớ ọ

b/ Do đó, theo Viet, v i m i m, ta có: S = ớ ọ 2
b

m
a

− = ; P = 4 5
c

m
a

= − −

 A = 
2

1 2 1 2( ) 3x x x x+ − = 24 3(4 5)m m+ + = 2(2 3) 6 6,m + + ≥ v i m i m.ớ ọ

Và A = 6 khi m = 
3

2

−

V y A đ t giá tr  nh  nh t là 6 khi m = ậ ạ ị ỏ ấ
3

2

−

Bai 5: ̀ a) T  giác AEHF là hình ch  nh t vìứ ữ ậ  
có 3 góc vuông
Góc HAF = góc EFA (vì AEHF là 
hình ch  nh t)ữ ậ
Góc OAC = góc OCA (vì OA = OC)
Do đó: góc OAC + góc AFE = 900

⇒ OA vuông góc v i EFớ
b) OA vuông góc PQ ⇒ cung PA = cung AQ

Do đó: ∆APE đ ng d ng ồ ạ ∆ABP

⇒ 
AP AE

AB AP
=  ⇒ AP2 = AE.AB

Ta có : AH2 = AE.AB (h  th c l ng ệ ứ ượ ∆HAB vuông t i H, có HE là chi u cao)ạ ề
⇒ AP = AH ⇒ ∆APH cân t i Aạ

A

B
C D

P
E

O H I

K

F Q
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c) DE.DF = DC.DB, DC.DB = DK.DA ⇒ DE.DF = DK.DA
Do đó ∆DFK đ ng d ng ồ ạ ∆DAE ⇒ góc DKF = góc DEA ⇒ t  giác AEFK n i ti pứ ộ ế

d) Góc ICF = góc AEF = góc DKF 
v y ta có: IC.ID=IF.IK (ậ ∆ICF đ ng d ng ồ ạ ∆IKD)
và IH2 = IF.IK (t  ừ ∆IHF đ ng d ng ồ ạ ∆IKH) ⇒ IH2 = IC.ID

Ths. Ph m H ng Danh ạ ồ
(Trung tâm Luy n thi Vĩnh Vi n – TP.HCM)ệ ễ


